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   (Không kể thời gian giao đề)
Đề chính thức.
Câu 1. (3,0 điểm)
Hãy chứng minh rằng Hoa Kì là quốc gia có nền kinh tế mạnh nhất thế giới. Giải thích nguyên nhân.
Câu 2. (1,0 điểm)
Việc sử dụng đồng tiền chung Ơ-rô có ý nghĩa gì?
Câu 3. (3,0 điểm)

Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên có những thuận lợi và khó khăn gì đối với việc phát triển kinh tế của Liên bang Nga ?
Câu 4. (3,0 điểm)
Dựa vào bảng số liệu sau:

GDP của các cường quốc kinh tế thế giới
                                                                                      (Đơn vị: tỉ USD)

	Nước
	Hoa Kì
	Anh
	Pháp
	Nhật Bản
	CHLB Đức

	GDP
	11667,5
	2140,9
	2002,6
	4623,4
	2714,4


                                                                     (Nguồn: sách giáo khoa Địa lí lớp 11)

a) Hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện GDP của các cường quốc kinh tế thế giới năm 2004.
b) Nhận xét.

...............................................................Hết...............................................................
HƯỚNG DẪN CHẤM BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ I MÔN ĐỊA LÍ 11
(Đề chính thức)

	Nội dung đáp án
	Điểm

	Câu 1. (2,0 điểm)
Hoa Kì có nền kinh tế mạnh nhất thế giới thể hiện qua:
- GDP đứng đầu thế giới (chiếm 28,5 % GDP toàn thế giới)
- Công nghiệp: sản lượng một số sảm phẩm công nghiệp đứng đầu thế giới (đứng đầu thế giới về điện, ô tô, khai thác phốt phát, môlipđen; đứng thứ  hai thế giới về vàng, bạc, dồng, chì….)
- Nông nghiệp: đứng hàng đầu thế giới. Là nước xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới.
- Dịch vụ: phát triển mạnh, cơ cấu rất đa dạng, có phạm vi hoạt động khắp thế giới.

Nguyên nhân:

- Vị trí địa lí thuận lợi.

- Tài nguyên thiên nhiên phong phú.

- Nguồn lao động dồi dào, có trình độ kĩ thuật cao.

- Hoa Kì có ảnh hưởng lớn trong các tổ chức quốc tế nên có nhiều lợi thế trong việc mở rộng thị trường và mua nguyên liệu.
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	Câu 2. (1,0 điểm)

Việc đưa vào sử dụng đồng tiền chung mang lại nhiều lợi ích:

· Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung châu Âu.

· Xóa bỏ những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ

· Tạo thuận lợi cho việc chuyển giao vốn trong EU.

· Đơn giản hóa công tác kế toán của các doanh nghiệp đa quốc gia
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	Câu 3. (3,0 điểm)

Những thuận lợi và khó khăn của tự nhiên Liên bang Nga đối với sự phát triển kinh tế

a) Thuận lợi:

· Đồng bằng Đông Âu đất đai màu mỡ, thuận lợi cho việc trồng cây lương thực, thực phẩm và chăn nuôi.

· Tài nguyên khoáng sản phong phú, đặc biệt là dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, quặng sắt, kim loại màu…. thuận lợi cho phát triển các ngành công nghiệp khai khoáng, công nghiệp luyện kim, công nghiệp năng lượng...

· Các con sông lớn như sông Ô-bi, sông Ê-nit-xây, sông Lê-na, sông Vôn-ga... có giá trị về nhiều mặt, nhất là về trữ năng thủy điện, giá trị về thủy lợi và về giao thông.

· Diện tích rừng lớn nhất thế giới, có giá trị kinh tế cao.

b) Khó khăn:

· Địa hình núi và cao nguyên chiếm diện tích lớn.

· Nhiều vùng rộng lớn có khí hậu băng giá hoặc khô hạn.

· Tài nguyên thiên nhiên phong phú nhưng phân bố chủ yếu ở vùng núi hoặc vùng lạnh giá.
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	Câu 4.
a. Vẽ biểu đồ hình cột. Yêu cầu chính xác, thẩm mĩ, ghi đầy đủ thông tin (số liệu đầu các cột, thông tin đầu trục tung, trục hoành, tên biểu đồ) nếu thiếu hoặc sai thì trừ 0,25 điểm/ 1 yếu tố

b. Nhận xét: 

GDP của các cường quốc vào năm 2004 có sự chênh lệch.
- Quốc gia có GDP cao nhất trong số năm cường quốc là Hoa Kì (11997,5 tỉ USD), cao hơn 5 lần quốc gia có GDP thấp nhất trong số năm cường quốc.

- GDP thấp nhất trong số năm nước là của Pháp (đạt 2002,6 tỉ USD)

- Hoa Kì, Nhật Bản, CHLB Đức, Anh, Pháp là năm cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới.
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I ĐỊA LÍ 11 

(Năm học 2015 - 2016)
ĐỀ CHÍNH THỨC
	Chủ đề(nội dung)/mức độ nhận thức
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cấp độ thấp
	Vận dụng cấp độ cao

	Hoa Kì
	
	Chứng minh được vị trí đứng đầu thể giới về kinh tế của Hoa Kì
	
	

	Tỉ lệ 30%

Số điểm 3,0 điểm
	
	Tỉ lệ 100%

Số điểm 3,0 điểm
	
	

	EU
	Trình bày  lợi ích của việc sử dụng đồng tiền chung ơ-rô trong EU
	
	Vẽ biểu đồhình tròn. Nhận xét biểu đồ
	

	Tỉ lệ 40%

Số điểm 4,0 điểm
	Tỉ lệ 25 %
Số điểm 1,0 điểm
	
	Tỉ lệ 75 %
Số điểm 3,0 điểm
	

	Liên bang Nga
	
	Đánh giá được những thuận lợi và khó khăn của đặc điểm dân cư xã hội của Liên bang Nga đối với phát triển kinh tế
	
	

	Tỉ lệ 30%

Số điểm 3,0 điểm
	
	Tỉ lệ 100%

Số điểm 3,0 điểm
	
	

	Tổng số 100% = 10 điểm
	Số điểm 1,0
10%
	Số điểm 6,0
60%
	Số điểm 3,0
30%


